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TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/ phường Thôn/ Cụm/ TDP
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 Phường Hồng Hà
Tổ 1,tổ 4, tổ 5 thuộc Khu 6

(Phong tỏa từ 28/1/2021)

Hà Khẩu Tổ 84, tổ 48, Khu 8

 Cao Thắng
Số 72, Tổ 44, Khu 4 và Chợ Cao Thắng

(Phong tỏa từ 29/1/2021)

 TT Cái Rồng

 Xã Đoàn Kết

Xã Hạ Long

  Đông Xá

 Vạn Yên

 Bình Dân

 Đài Xuyên

 Bình Dương

(Phong tỏa toàn bộ xã từ 12h ngày 

29/1/2021)

Bắc Mã 1 và 2, Bình Lục Thượng, Đông Thành, 

Đột Hạ, Đồng Lâm, Chi Lăng,  Hoàng Xá

Hưng Đạo
Trại Chấu, Thủ Dương

(Phong tỏa từ 2/2/2021)

Thanh Bình 2, Đồng Ý, Cửa Phúc

(Phong tỏa từ 2/2/2021)

Tân Thành

Khê Thượng

Khu 3, Khu 5, Yên Lâm

(Phong tỏa từ  2/2/2021)

Khu 6

Khu 4

(Phong tỏa từ 2/2/2021)

Khu 2

An Biên

Đạm Thủy

Bãi Dài, Đồng Dung, Điềm Mỗi, Thành Long, 

Sơn Lộc

Trại Lốc

 Nguyễn Huệ
Thôn 3, 6, 7, 8, 9

(Phong tỏa từ 2/2/2021)

Bình Lục Hạ

Đông Tân

Triều Khê

 Phường Tràng An

 Phường Xuân Sơn

 Phường Kim Sơn

 Xã Tân Việt

 Xã Bình Khê

Mạo Khê

DANH SÁCH Ổ DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM

(Cập nhật lúc 14h00p ngày 25 tháng 2 năm 2021)

Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE,THỰC HIỆN TỐT 5K

*Các biện pháp cách ly tương ứng các màu được mã hóa mang tính chất định hướng để đối tượng đi khai báo y tế kịp thời, dựa vào khai báo y tế 

và điều tra dịch tễ của từng đối tượng cán bộ y tế sẽ đưa ra biện pháp cách ly y tế phù hợp. Các biện pháp cách ly liên tục được cập nhập hàng 

ngày theo tình hình dịch.

*Đối với tỉnh Hải Dương, việc áp dụng các biện pháp cách ly với công dân căn cứ theo công văn 99/UBND-KGVX ngày 17/02/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Ninh.

Việt Dân

2

7 xã thuộc Đảo Cái Bầu đều bị phong tỏa

(Phong tỏa toàn bộ từ ngày 2/2/2021)

 Đức Chính

Đông Triều

 Thủy An

(Phong tỏa từ 29/1/2021)

 An Sinh

(Phong tỏa từ 29/1/2021)

Hồng Phong

Lưu Ý: 

 Quảng Ninh

TP Hạ Long

 Vân Đồn

Đông Triều

Hải Dương ( Phong tỏa từ ngày 16/2/2021)



Cẩm Phả Mông Dương

Khu 8, khu tập thể nhà xanh Công ty Nhiệt điện 

Mông Dương

(Phong tỏa từ 01/2/2021)

Tiến Thắng

 Bạch Trữ

(Phong tỏa từ 1/2/2021, hết phong tỏa ngày 

22/2/2021. Ca bệnh cuối cùng ghi nhận ngày 1/2)

 Tiền Phong Do Hạ

 Quan Hoa  Ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, tổ 8

 Dịch Vọng Hậu  Ngõ 84 Duy Tân

 Dịch Vọng  
Ngõ 49, tổ 21

 Xuân Phương Tổ 1 (Phong tỏa từ 29/1/2021)

23 phố Duy Tân

Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình

Uy Nỗ Thôn Phan Xá

T6,T 12A, Times City

Chung cư N03, 25 Lạc Trung

 Láng Hạ
Chung cư Sky City, số 88

(Phong tỏa từ 4/2/2021)

Văn Miếu Số 67 đường Nguyễn Thái Học

Huyện Hoài Đức Ngã tư canh
Ngõ 16, An Trai

(Phong tỏa từ 3/1/2021)
Huyện Thạch Thất Hòa Lạc Đại học FPT

Khách sạn Somerset West Point số 2 đường Tây 

Hồ từ ngày 01/2 đến 13/2/2021

Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu lúc 18-

20h ngày 03/2/2021

Phòng khám bệnh Rafles Medical số 51 Xuân 

Diệu sáng 04/2 và ngày 08/2/2021

Hoàn Kiếm Phan Chu Trinh

Số 23 Phan Chu Trinh (P 903 và Nhà hàng Tokyo 

Red Grill tầng 2 Tòa nhà Sun Red River khoảng 

12h-13h ngày 02/2/2021)

Cống Vị
Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng lúc 

19h-21h ngày 05/2/2021

Phường Điện Biên

(phong tỏa từ 15/2/2021)
nhà số 14/4b Yên Thế

Phường Điện Bàn (phong tỏa từ 

15/2/2021)
Số 10 Khúc Hạo

4  Bắc Ninh  Lương Tài  Lâm Thao
 Nhiêu Đậu ( Phong tỏa 19/01/2021- 20/2/2021)

TP Hòa Bình  Đồng Tiến
 Tổ 3

(Phong tỏa từ 31/1/2021)

 Tân Lạc  TT Mãn Đức
Khu Ban Rừng

(Phong tỏa từ 3/1/2021)

6  Hà Giang  Xín Mần  Tả Nhìu Na Hu
(Phong tỏa từ 5/2/2021)

7  Bắc Giang  Lục Nam  Cẩm Lý
 Kiệu Đông

(Phong tỏa từ 1/2/2021)

TP Điện Biên Phủ  Nà Nhạn
 bản Nà Nhạn

(Phong tỏa từ 4/2/2021)

 Mường Ảng  Ảng Tở, Mường Đăng
 Tọ Cuông, Co Pháy

(Phong tỏa từ 4/2/2021)

 Ayun Pa
Cheo Reo

(Phong tỏa từ 3/1/2021)
 Lý Thường Kiệt, TDP 2

Krong Pa  Chư Rcam
 Thôn Mới

(Phong tỏa từ 2/2/2021)

Ma Sang

Kơ Nia

3

5

8

9 Gia Lai

Ia Pa

 Hòa Bình

2

 Vĩnh Tuy

Quảng An

 Mỹ Đình 2

Nhà máy Z153, Tổ 11

Điện Biên

Ia TroK

Ba Đình

 Quảng Ninh

Mê Linh

 Hai Bà Trưng

Đống Đa

 Cầu Giấy

Nam Từ Liêm

Tây Hồ

 Đông Anh

 Hà Nội

TT Đông Anh



Buôn Rớt

Quý Tân

TTYT huyện Ia Pa 

Ia Ma Rơn

La KDăm Hpel

Huyện Phú Thiện Xã Ia Peng Buôn Sơ Ma Rơng

TP PleiK Bệnh viện đa khoa tỉnh

 Quận 11  Phường 4
khách sạn Như Quỳnh, đường Đặng Minh Khiêm 

(Gỡ phong tỏa 13/2)

Phường 14
UBND quận 10 - 474 đường 3/2

(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021)

Phường 15
Làng nướng Nam bộ - 302A Tô Hiến Thành

(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021)

Quận 5  Phường 11 238-244 Trần Hưng Đạo B (Gỡ phong tỏa 13/2)

Công ty TNHH Dịch vụ Việt Trung Sơn – 24 Tân 

Canh

Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội - 1 Phạm Văn Hai

Số 13/57 đường Phạm Văn Hai

Quán Bắc Nam, đ/c: 12A1 Bạch Đằng

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Quán Cây Bàng, đ/c: B68 Bạch Đằng

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Quán Gà ta Phương Nam, đ/c: A3 Bạch Đằng

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Hẻm 29 Bùi Thị Xuân

Hẻm số 2 Bạch Đằng

Khách sạn B100 Bạch Đằng

(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021)

Khách sạn IBIS đêm 31/01/2021 (Ca bệnh cuối 

cùng ghi nhận ngày 15/2)

Quán cơm 100 Yên Thế

(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021)

Phường 4 Bệnh viện Quận Tân Bình, số 65 Hoàng Văn Thụ

Phường 15
Hẻm 90, đường Nguyễn Phúc Chu

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Phường 14
Quán nem Ninh Hòa- 97-99 Bầu Cát

(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021)

Phường 8
51 Tân Thọ ( Ca bệnh cuối cùng ghi nhận ngày 

8/2)

Phường Tân Tạo Khu trọ 6/41/25 đường Nguyễn Văn Cự

Lô F, Chung cư Carillon số 1 Trần Văn Danh ( gỡ 

phong tỏa 23/2. Ca bệnh cuối cùng nghi nhận 

ngày 8/2)

Cửa hàng Circle K, số16 Ấp Bắc

Co.op Food, số 12A Trần Văn Danh

Viva Star Coffee, số 45 đường Hoàng Hoa Thám

Công ty Mắt Bảo BPO, 12 Núi Thành

Nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám

(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021)

Quán cơm Phương Linh tại 10A Ấp Bắc từ ngày 

20/1 đến 02/2/2021

Quán cơm gà Ngon tại 10D Núi Thành từ ngày 

20/1 đến 02/2/2021

Phường Tân Tạo A
Hẻm 60, khu phố 5, Nguyễn Văn Cự

(Gỡ phong tỏa 21/2)

Phường Bình Hưng Hòa B
Hẻm 67 Nguyễn Thị Tú

(Gỡ phong tỏa 21/2. Ca bệnh cuối cùng ngày 8/2)

9 Gia Lai

Ia Pa

TP HCM

Quận 10

Quận Tân Bình

10

Quận Bình Tân

Phường 2

Phường 13

Ia TroK

Phường 1



Phường 15
Khu nhà trọ số 9/16, đường Nguyễn Phúc Chu

(Gỡ phong tỏa 21/2. Ca bệnh cuối cùng ngày 8/2)

Tổ 47- KTổ 47- Khu phố 4

(Phong tỏa từ 8/2/22- gỡ phong tỏa 13/2/2021) 

khu phố 4

Đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2

(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021)

Chung cư Thái An

(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021)

Thạch Lộc 48; Thạch Lộc 4

 (Phong tỏa từ 8/2/2021- gỡ phong tỏa 13/2/2021)

Tổ 22 khu phố 3A

(gỡ phong tỏa 13/2/2021)

Phường Đông Thuận
Khu phố 5, đường Đông Hưng Thuận 08

(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021)

Phường Hiệp Thành
Khu phố 7

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Hẻm 168 

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Đường Nguyễn Trãi

(Phong tỏa từ 8/2/2021 gỡ phong tỏa 23h ngày 

16/2/2021)

Khu Mả Lạng- Nguyễn Cư Trinh 

Phường 21
Hẻm 256 đường Xô Viêt Nghệ Tĩnh

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Tổ 12,15,16,17,KP1,P28

Hẻm 48 đường Bình Quới

Thanh Đa

Khu vực Thị Nghè

Chung cư Felix Homes 44 Nguyễn Văn Dung

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ 

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Hẻm 139/24 đường 28

Phường 10
Hẻm 251 Quang trung

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Phường 16 Nhà sách Bạch Đằng, số 623 đường Lê Đức Thọ

Phường Tăng Nhơn Phú A
Hẻm 441, đường Lê Văn Việt

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Phường Phước Long A Vườn nướng Mái đỏ 146 Tây Hòa (quận 9 cũ)

Quận 3 Phường 9 Một phần hẻm 79 Trần Văn Đang

Phú Thạnh
Viva Star Coffee - 242C Thoại Ngọc Hầu

(Gõ phong tỏa ngày 13/2/2021)

Phường Tây Thạnh
Làng nướng Nam bộ- 14 Dương Đức Hiền

(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021)

Phường Hoàng Văn Thụ- Hồng Bàng

 Bệnh viện Phụ Sản 

(phong tỏa ngày 2/2/2021;Gỡ bỏ 

phong tỏa ngày 9/2/2021)

Khoa Sản 1

Quán Trữ- Kiến An

Bệnh viện trẻ em

(phong tỏa ngày 2/2/2021,Gỡ bỏ 

phong tỏa ngày 9/2/2021)

Khoa Hô Hấp

Thủy Nguyên Hoàng Động Thôn 4 ( Phong tỏa từ 21/2/2021)

TP HCM

TP Thủ Đức

Tân Phú

Phường Trung Mỹ Tây

Phường Thạch Lộc

Phường Nguyễn Cư Trinh

Phường 28

Quận 12

Quận 1

Quận Bình Thạnh

Quận Gò Vấp

Phường 6

Hải Phòng11

10

Quận Bình Tân



Hồng Bàng Hùng Vương
Bệnh viện Giao thông vận tải ( Phong tỏa từ 

22/2/2021)

Lê Chân Dư Hàng
Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột đèn, 

đường Dư Hàng ( Phong tỏa từ 22/2/2021)

 Phú Giáo  An Bình Ấp Cà Na

Thuận An Phường Vĩnh Phú
 Tòa C2, Chung Cư Ehome 4

(Gỡ phong tỏa 20/2. Ca bệnh cuối cùng ngày 2/2)

TP Thủ Dầu 1  Phú Hòa
Trường Đại học Thủ Dầu Một, một phần khu phố 

6,khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, một phần khu 

phố 3, khu phố 5, khu phố 7

Yên Phú
Từ Hồ 

(Ca bệnh cuối cùng ngày 9/2/2021)

Xã Đông Tảo
Nông trường Đông Tảo- xóm cao Nền (Ca bệnh 

cuối cùng ngày 9/2/2021)

Xã Bình Minh
Cụm dân cư Thiết Trụ (Ca bệnh cuối cùng ngày 

9/2/2021)

Khoái Châu (Giãn cách xã hội từ 00h 

ngày 10/2/2021)
Thị trấn Khoái Châu

Phòng khám Thiên An (Ca bệnh cuối cùng ngày 

9/2/2021)

Văn Giang Thị trấn Văn Giang
Chợ Quất Văn Giang (Ca bệnh cuối cùng ngày 

9/2/2021)

13 Hưng Yên

Yên Mỹ

(Giãn cách xã hội từ 00h ngày 

10/2/2021)

12 Bình Dương

Hải Phòng11
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